
6. Vận tải hành khách của địa phương tháng 5

Thực hiện 

4 tháng 

năm 2013

Ước tính

tháng 

5/2013

Cộng dồn 5 

tháng đầu 

năm 2013

Tháng 

5/2013 so 

với tháng 

4/2013 (%)

5 tháng 

đầu năm 

2013 so 

với cùng 

kỳ năm 

2012 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghìn hành khách 5.935 1.052 6.986 90,92 104,87

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 31 6 36 74,52 120,69

         Ngoài nhà nước 5.904 1.046 6.950 91,03 104,80

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 5.672 982 6.654 90,32 101,02

          Đường sông 262 70 332 100,32 442,62

          Đường biển _ _ _ _ _

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghin HK.Km 328.745 74.852 403.596 92,25 102,07

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 7.223 1.379 8.601 72,47 128,73

         Ngoài nhà nước 321.522 73.473 394.995 92,73 101,62

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 328.556 74.803 403.359 92,25 102,03

          Đường sông 188 49 237 100,41 411,12

          Đường biển _ _ _ _ _



7. Vận tải hàng hóa của địa phương tháng 5

Thực hiện 

4 tháng 

năm 2013

Ước tính

tháng 

5/2013

Cộng dồn 5 

tháng đầu 

năm 2013

Tháng 

5/2013 so 

với tháng 

4/2013 (%)

5 tháng 

đầu năm 

2013 so 

với cùng 

kỳ năm 

2012 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn 3.292 790 4.082 102,27 101,94

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước _ _ _ _ _

         Ngoài nhà nước 3.292 790 4.082 102,27 101,94

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 3.267 784 4.051 102,28 102,18

          Đường sông 26 6 31 101,98 78,08

          Đường biển _ _ _ _ _

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn.km 207.533 54.216 261.749 101,79 102,28

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước _ _ _ _ _

         Ngoài nhà nước 207.533 54.216 261.749 101,79 102,28

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 202.552 52.972 255.524 101,79 103,09

          Đường sông 4.980 1.244 6.224 101,93 77,37

          Đường biển _ _ _ _ _


